Thứ hai   27/4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài Trường em  sách giáo khoa trang 46,47 
Bài 2 :  làm vở bài tập tiếng việt ( Trường em )
Bài 3 :   Đọc và  viết bài vào vở 

                                     Chim sâu chăm chỉ 
      Chim sâu nhảy nhót trên cây cam. Nó nhìn bên nọ, ngó bên kia, rồi bắt một con sâu đem về cho con.
      Chim sâu rất chăm chỉ. Nó tìm sâu trên cây cam suốt ngày. Thật may mắn cho cây khi vườn có mấy chú chim sâu.

MÔN TOÁN 

Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài  Luyện tập  )

Bài 2 :   làm vào vở 
a)Đặt tính rồi tính ( đặt tính dọc )
         70 - 50                   60 – 30            90 – 60 
         80- 40                    40 – 10            90 - 40  

b)Tính
80 cm – 10cm =                80 – 10  + 10 = 

80 cm + 10cm =                50 + 30  – 20 = 

50 cm – 10cm =                 30 – 20  +  20 = 

Bài 3  :  Cửa hàng  buổi sáng  bán được 20 quả trứng , buổi chiểu bán được  1 chục quả trứng . Hỏi cả  hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu quả trứng ? 
                                             Bài giải ( mẫu ) 
                         Đổi 1 chục = 10 

                        Số quả trừng  cả hai buổi cửa hàng bán được là 

20 +  10 = 30 ( quả trứng ) 

Đáp sô :   30 quả trứng
Bài 4 :  Lớp em có 30 bạn trai và  2 chục bạn gái .Hỏi lớp em các tất  cả bao nhiêu bạn?
Thứ ba 28/4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài Trường em  sách giáo khoa trang 46,47 

Bài 2 :  làm vở bài tập tiếng việt ( chính tả : ( tập chép) Trường em )
Bài 3 :   Nối ô chữ cột A và B thành câu 

	Trường học dạy em thành

	Trường học dạy em những

	Trường học là ngôi nhà


	điều hay

	thứ hai

	người tốt


Bài 4 :   Đọc và  viết bài vào vở 

                                     Chiều trên sông Hương
      Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng….. Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn…









Hoàng Phủ Ngọc Tường

MÔN TOÁN 

Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài  điểm ở trong hay điểm , điểm ở ngoài một hình)  
Bài 2 :   làm vào vở 
a. Điền vào chỗ trống:
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- Những điểm trong hình tròn là:…………………………………

- Những điểm ngoài hình tròn là:…………………………………

b. Vẽ 3 điểm trong hình vuông

    Vẽ 4 điểm ngoài hình vuông


Bài 3: Tính nhẩm:

70 cm – 20 cm =                70 – 20  + 30 = 

60 cm + 30 cm =                40 + 20  – 60 = 

90 cm – 40 cm =                 80 – 40  + 20 = 

Bài 4 :  An có 20 viên bi, Binh có 3 chục viên bi. Hỏi cả hai có tất cả bao nhiêu viên bi? 

Thứ tư 29/4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài Tặng cháu sách giáo khoa trang 49,50 

Bài 2 :  Làm vở bài tập tiếng việt (Bài tặng cháu)

Bài 3 :   Nối ô chữ cột A và B thành câu. Rồi khoanh các tiếng chứa vần au, ao
	Thác đổ

	Trên trời có

	Con mèo trèo


	cây cau 

	ào ào

	ngôi sao


Bài 4 :   Đọc và  viết bài vào vở 

Cô giáo cũ

Trên xe về Hà Nội, Bắc nhìn thấy cô giáo cũ. Bắc cúi đầu chào cô, rồi đến ngồi sau cô. Cô quay lại, hỏi thăm Bắc và các bạn ở lớp Một cô dạy.

Sau mấy năm, Bắc thấy cô vẫn ổn như xưa. Giọng nói ấm áp và ánh mắt hiền từ của cô khiến Bắc nhớ mãi.

MÔN TOÁN 

Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài  Luyện tập chung)
Bài 2 :   làm vào vở 
      - Vẽ 3 điểm trong hình tam giác
                 - Vẽ 4 điểm ngoài hình giác

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Số 30 gồm …… chục và …… đơn vị

b) Số 19 gồm …… chục và …… đơn vị

c) Số 11 gồm …… chục và …… đơn vị

d) Số 10 gồm …… chục và …… đơn vị

e) Số 16 gồm …… chục và …… đơn vị

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S

50 + 20 = 70                                90 – 40 = 50

70 – 40  > 30                               20 + 60 < 70

60 – 20  < 50                               80 – 30 = 40 
Bài 5: Trong rổ có 14 quả cam và 5 quả quýt. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả?
Thứ năm 30/4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1: Làm vở bài tập Tiếng Việt bài Chính tả “Tặng cháu”

Bài 2: Điền âm ch hay tr ( làm vở )
      …..uyền tin                      trò …..ơi

      đánh ……ống                  bức …..anh

      nói …….uyện                  …..ăm ngoan

Bài 3:  Đọc và viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

Lời khuyên của bố
Học quả là khó khăn, gian khổ. Bố muốn con đến trường với niềm hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm điếc mà vẫn thích học.

Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man. Bố tin rằng con sẽ luôn cố gắng và không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.

MÔN TOÁN  
Bài 1 : làm vở Thực hành Toán và Tiếng Việt tuần 25.

Bài 2 . Đặt tính rồi tính:
       70 + 20                                      10 + 60

       80 - 30                                       3 + 62

       20 + 8                                        51 + 6

       60 - 60                                       0 + 10

 Bài 3 :  Tính nhẩm:   

             60 – 20 – 10 =


  70 + 10 – 20 =

            30cm + 10cm + 20cm =

            40cm – 20cm + 20cm =

Bài 4  :  Lan có 35 cái kẹo, Lan cho bạn một chục cái kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu cái kẹo?
Bài 5 :   Cho hình vẽ và các điểm như sau:

 





    

 Trả lời các câu hỏi sau:

a) Những điểm nào ở trong hình tròn:………………………………
b) Những điểm nào ở ngoài hình tròn:………………………………
Thứ sáu 1/5/2020
MÔN TIẾNG VIỆT 

Bài 1 : Đọc bài Cái nhãn vở sách giáo khoa trang 52,53 

Bài 2 :  Làm vở bài tập tiếng việt (Bài cái nhãn vở)
Bài 3 :  Điền l hoặc n

Quả   … a,     ấm   …ước,    cười   …ói,     múa   …ân

…ắm xôi,    nóng  …ực,     lấp   …ó,   

Bài 4 :   Đọc và  viết bài vào vở (tập viết chữ hoa đầu câu) 

Hoa khoe sắc

Hoa cà tim tím

Hao mướp vàng vàng

Hoa lựu chói chang

Đỏ như đóm lửa.

Hoa vừng nho nhỏ

Hoa đỗ xinh xinh

Hoa mận trắng tinh

Rung rinh trước gió.

Này các bạn nhỏ

Đừng hái hoa tươi

Hoa yêu mọi người

Nên hoa khoe sắc.

* Lưu ý: làm sách thực hành Toán và Tiếng việt tuần 25
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